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Hình 1: Rừng thông

(http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Conifer_forest)

1.   Không cần rùm beng như vụ xuất cảng gạo, ngành chế biến gỗ và đồ mộc tiến lên hàng năm trị giá xuất khẩu lớn nước nhà 

Rừng mưa - rainforests (nhiệt đới) mất đi gần 50 000 ha trên thế giới và 100 loài cây gỗ, cây mộc mỗi ngày. Riêng vùng Amazon, Nam Mỹ Châu, mất trên 27 000 ha rừng mưa mỗi năm. Vì yêu cầu gỗ (làm nhà, làm giấy và làm nhiên liệu sinh học, trong số nhiều công dụng khác) tăng gia, các chuyên viên ngành lâm học tiên đoán là rừng mưa nhiệt đới, sẽ tan biến vào năm 2050. Mất loại rừng này thì cũng mất luôn phân nữa loài thực vật, cây cối động vật, vi sinh vật, cùng lúc mất luôn đi nguồn gốc của 25 % dược phẩm hiện hành. Riêng Việt Nam đã mất đi 13 - 14 triệu ha rừng gỗ, rừng mưa vì nạn phá rừng làm rẫy, cháy rừng v.v… khiến cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phải giới hạn khai thác rừng lấy gỗ, dự tính nhập khẩu tốn kém nhiều, từ năm 2007 trở đi, 80% số gỗ cần thiết cho ngành công nghệ gỗ (đồ mộc) nước nhà. Ngành này đang tiến triển khả quan, nuôi sống 180 000 người trong nước, với khoảng 2 000 doanh nghiệp ngành mộc đủ loại và trên 300 doanh nghiệp chuyên xuất khẩu. Xuất khẩu đồ mộc giao thương với 120 nước, tuy ba nước mua nhiều hàng đồ mộc Việt Nam, năm 2006 vẫn là Hoa Kỳ (744 triệu đô la), Hiệp hội Âu Châu (500 ttriệu) và Nhựt Bổn (286 triệu). Thế nhưng mở rộng thị trường ở nhiều nước, cũng tránh được nạn bắt chẹt nhập khẩu, kiểu cá basa vào Hoa kỳ để bảo vệ sản xuất cá trê, cá tràu.. cá râu mèo - catfish các bang miền Nam Hoa Kỳ, mấy năm trước. Vụ Hoa Kỳ tăng thuế đánh vào cá basa nhập khẩu đã được bù chì, nhờ việc tăng xuất khẩu basa Việt Nam, bổng nhiên quốc tế biết tiếng nhờ tranh chấp Việt Mỹ, sang Đông Âu, Nga, sang Úc, v.v…  

Thật thế, không kèn, không trống, ngành công nghệ (và tiểu công nghệ) chế biến gỗ và đồ mộc - wood processing and furnirure industries Việt Nam, đã vươn lên hàng thứ năm trị giá xuất khẩu lớn nhất nước, năm 2006, chỉ sau xuất khẩu dầu khí, áo quần, giày dép, và thủy sản, trên hẳn gạo, cà phê, cao su. Trị giá này đã đưa Việt Nam lên hạng nhì Á châu, chỉ sau Trung Quốc mà thôi, qua mặt hai nuớc xuất khẩu nhiều đồ gỗ là Mã Lai Á và Phi Luật Tân. Xuất khẩu đồ gỗ trị giá 200 triệu đô la Mỹ năm 1999, 500 triệu năm 2003, 1,1 tỉ năm 2004, 1,6 tỉ năm 2005 và 1,93 tỉ năm 2006. Trong khi đó, trị giá xuất khẩu gạo chỉ trên 1 tỉ đôi chút và cà phê gần 1 tỉ đô la. Tuy đã được tân tiến hóa nhiều nhờ đầu tư ngoại quốc các năm gần đây, trang bị máy móc chế biến mới, huấn luyện công nhân lành nghề hơn (lưu ý là một đốc công (cai thợ) - foremen ngành mộc, lương 400- 500 đô la Mỹ một tháng, trong khi lương trung bình một công chức nhà nước là 50-60 đô la), hạ được giá thành, 2 nhược điểm chính bảo đảm tốt hơn cho tương lai ngành công nghệ này của nước nhà là thiếu họa kiểu - designer đúng và đuổi kịp thị hiếu thương trường quốc tế và thiếu các loại gỗ chế biến xuất khẩu. 

Việt Nam dự trù trồng lại, đến năm 2010: 5 triêu ha rừng, 2 triệu rừng bảo vệ và 3 triệu rừng sản xuất vật liệu gỗ. Nhưng chương trình này e không thực hiện hoàn tất đúng hạn kỳ, tốt đẹp và muốn sản xuất gỗ chế biến được phải cần tối thiểu 30 năm săn sóc đàng hoàng. Cũng như ngành tơ sợi, năm 2006, xuất khẩu 2,58 tỉ đô la, thì nhập khẩu vật liệu lên đến 1,88 tỉ đô la, ngành chế biến gỗ và đồ mộc phải nhập khẩu vật liệu ước lượng là 75- 85% trị giá xuất khẩu. 

2.   Trồng các siêu mộc có giải quyết được vấn đề thiếu gỗ tương lai chăng? 

Siêu mộc - super trees là những cây cho gỗ đã được thay đổi di truyền - genetically modified tree. Cách đây hơn 10 năm, chúng tôi đã thông tri kỹ thuật thay đổi di truyền này ở báo Khoa học Kỹ thuật, nói đến các cây thông (pines), cây bạc hà (eucalyptus sp….) thay đổi di truyền, trồng thí nghiệm ở nhiều nơi, nhất là ở Úc. Công ty ArborGen, một công ty công nghệ sinh học ở thành phố Charleston, bang South Carolina, Hoa Kỳ, vừa cho biết ở số tháng 8 /2007, tập san Khoa học phổ thông- Popular Science đang đóng vai khảo cứu mũi nhọn, giúp đỡ các nông dân Hoa kỳ sản xuất đại trà - mass production, những siêu mộc, chỉ cần trồng trên 5% diện tích đất cần thiết gây lại rừng là đủ cung cấp một số lượng gỗ cho 100% đòi hỏi diện tích đất rừng trước đây.  

Từ năm 2000, công ty ArborGen xác định những gen (genes) ích lợi của nửa tá loài cây và thực vật sản xuất cây mộc, với tình trạng mong muốn, tỉ như mọc mau, chịu đựng căng thẳng - stress và ít lignin (lignin là vật liệu phải dùng hóa chất lấy bỏ đi, hầu chế tạo giấy). Chẳng hạn, khi làm cho chu trình tăng trưởng cây mộc gia tốc, ArborGen đang trên con đường giảm bớt thời gian cần thiết đốn rừng thông làm gỗ từ 30 năm xuống chỉ còn 18 năm. ArborGen cũng đã tạo ra những cây bạc hà chứa ít lignin, hoàn mỹ để sản xuất giấy.  

Hai trở ngại chánh là thời giờ và tiền bạc. Các cây mộc chuyển gen – transgenic trees, trồng khó nhọc và tốn kém. Ngay cả sau khi các nhà khoa học phát triển ra một dòng cây mộc mới, họ cần phải điều khiển mỗi cây con - seedling từng cá nhân một, từ dĩa Petri đến nơi rừng trồng lại rừng. Muốn vượt qua trở ngại này, làm lề lối phát triển mới bền vững kinh tế hơn, ArborGen dự tính sản xuất nhiều cây con chuyển đổi di truyền ở những nhà máy sản xuất cây hoàn toàn tự động. Cho nên công ty đang vẽ kiểu rôbot tự động định giá trị và cấy cây con. Công ty cũng hy vọng là sẽ cứu sống những loài cây bị hiểm nguy tuyệt tích, như trong dự án nhắm cột những gen kháng bịnh cháy lá - splicing blight resisrance genes vào cây dẽ Mỹ - American chesnut, gần như tuyệt tích giang hồ.
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